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đồng/tháng

1 596703 Lương Thị Yên K59QLTT 3.26 Giỏi Tốt 810,000

2 596716 Bùi Văn Chương K59THA 3.15 Khá Tốt 760,000

3 591865 Nguyễn Thị Ngọc Lan K59QLTT 3.11 Khá Tốt 760,000

4 596739 Nguyễn Thị Thu Giang K59QLTT 3.11 Khá Khá 760,000

5 591880 Đỗ Thị Quỳnh K59QLTT 3.02 Khá Khá 760,000

6 591877 Phùng Thị Tuyết Nhung K59QLTT 2.94 Khá Xuất sắc 760,000

7 596555 Hoàng Thị Hương K59QLTT 2.83 Khá Khá 760,000

8 596514 Phan Hoàng Anh K59THA 2.78 Khá Khá 760,000

9 596594 Phạm Hồng Nhung K59THB 2.70 Khá Khá 760,000

10 596662 Trần Thị Hồng Ngát K59THB 2.70 Khá Khá 760,000

11 596712 Hoàng Thi Chinh K59QLTT 2.70 Khá Tốt 760,000

12 596729 Chu Thái Dương K59THA 2.61 Khá Tốt 760,000

13 586286 Lê Thị Hà K58QLTT 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 860,000

14 581626 Nguyễn Phú Tú K58QLTT 3.56 Giỏi Tốt 810,000

15 581619 Vũ Thị Thu K58CNTTA 3.44 Giỏi Xuất sắc 810,000

16 586092 Phan Đăng Diên K58CNTTA 3.16 Khá Khá 760,000

17 581581 Lê Thị Thu Hà K58CNTTA 3.08 Khá Khá 760,000

18 581597 Trần Văn Linh K58QLTT 3.03 Khá Khá 760,000

19 587165 Nguyễn Công Nguyên K58CNTTB 2.97 Khá Khá 760,000

20 588743 Nguyễn Thị Hằng K58QLTT 2.88 Khá Khá 760,000

21 581628 Lê Thanh Tùng K58QLTT 2.80 Khá Khá 760,000
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22 587190 Đào Thị Nhiên K58CNTTA 2.70 Khá Tốt 760,000

23 581576 Lê Thị Vân Anh K58QLTT 2.63 Khá Khá 760,000

24 586362 Trần Thị Hồng Hạnh K58QLTT 2.62 Khá Khá 760,000

25 581585 Vũ Thị Thu Hiền K58QLTT 2.57 Khá Tốt 760,000

26 585900 Nguyễn Lan Anh K58CNTTA 2.57 Khá Tốt 760,000

27 586265 Nguyễn Thu Giang K58QLTT 2.55 Khá Khá 760,000

28 587957 Bùi Văn Viên K58CNTTA 2.55 Khá Tốt 760,000

29 586149 Đoàn Thị Duyên K58CNTTA 2.54 Khá Khá 760,000

30 575007 Đậu Thị Hồng K57QLTT 3.38 Giỏi Tốt 810,000

31 575015 Dương Thị Thùy Linh K57QLTT 3.32 Giỏi Tốt 810,000

32 576727 Trần Thị Oanh K57QLTT 3.25 Giỏi Xuất sắc 810,000

33 576794 Hà Kiều Linh K57QLTT 3.13 Khá Xuất sắc 760,000

34 576783 Trần Văn Huấn K57QLTT 3.10 Khá Khá 760,000

35 576835 Nguyễn Thị Trang K57QLTT 3.1 Khá Khá 760,000

36 575016 Lê Thị Loan K57QLTT 3.08 Khá Khá 760,000

37 576848 Phạm Xuân Vĩ K57QLTT 3.07 Khá Khá 760,000

38 576726 Vũ Thị Kim Ngân K57QLTT 2.98 Khá Khá 760,000

39 576808 Lưu Thị Nương Nương K57QLTT 2.94 Khá Khá 760,000

40 576834 Trần Thị Huyền Trang K57QLTT 2.93 Khá Khá 760,000

41 576741 Vũ Thị Thủy K57QLTT 2.88 Khá Khá 760,000

42 575014 Đặng Thị Linh K57QLTT 2.87 Khá Khá 760,000

43 576836 Nguyễn Thị Trang K57QLTT 2.88 Khá Tốt 760,000

44 576749 Nguyễn Thị Xuyến K57THA 3.41 Giỏi Khá 760,000

45 575008 Nguyễn Thị Hợp K57THA 3.29 Giỏi Khá 760,000

46 576719 Ngô Thị Loan K57THA 3.15 Khá Khá 760,000

47 576750 Trần Thị Kim Xuyến K57THA 3.06 Khá Tốt 760,000

48 576810 Nguyễn Thị Oanh K57THA 3.00 Khá Khá 760,000

49 574998 Trần Văn Doanh K57THA 2.98 Khá Khá 760,000

50 575012 Nguyễn Thị Lanh K57THA 2.86 Khá Khá 760,000

51 576738 Lê Minh Thắng K57THA 2.83 Khá Khá 760,000

52 576832 Ngô Nguyễn Thức K57THB 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 860,000



53 576811 Đoàn Kim Oanh K57THB 3.38 Giỏi Khá 760,000

54 576806 Trịnh Thị Nhàn K57THB 3.36 Giỏi Xuất sắc 810,000

55 576758 Đàm Thị Dậu K57THB 3.1 Khá Tốt 760,000

56 576795 Trần Thị Linh K57THB 2.95 Khá Khá 760,000

Quỹ HBKKHT của Khoa được cấp: 42.800.000 VNĐ

Đã cấp: 43.100.000 VNĐ 

Trịnh Thị Nhâm

KT. TRƯỞNG KHOA

Người lập danh sách
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